	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Toán – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2023


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I, Trắc nghiệm: (7 điểm) 

  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng
Câu 1: Trong các phân số sau,  phân số lớn nhất là :
    A.
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Câu 2       Giá trị của chữ số 2 trong số  82 360 945 là:

A.   2 000
B.   20 000
C.   200 000
D.   2 000 000

Câu 3:  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
         7 giờ 15 phút = .....  phút 

     A. 415                     B. 435                          C. 420                    D. 405

Câu 4:  Điền vào chỗ chấm:
a. Hình bình hành có ........................ cặp cạnh song song .

b. Diện tích hình thoi bằng .............................. diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: Điền vào chỗ chấm:
a. 6 m2 17 cm2 = ………….. cm2
b. 9 thế kỉ = ………… năm

Câu 6: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10000 cho ta biết ý nghĩa gì ?
A. Bản đồ được phóng to lên 10000 lần.

B. Bản đồ được thu nhỏ lại 10000 lần.

C. Bản đồ được dùng 10000 lần.

D. Bản đồ có tỉ lệ 
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Câu7. Điền vào chỗ chấm.
  Cho số 48670. 

Để số còn lại có 4 chữ số không chia hết cho cả 2; 5 và 9 thì phải xóa đi chữ số : ...............
II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN 

Câu 8 : (M3)   Tính 
	a)  
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Câu 9: (M2)
Hiện nay  tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi, tuổi con bằng 
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 tuổi mẹ. Tính tuổi của con sau 2 năm nữa ?

Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất (M3)
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                              HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN HK II: 2022-2023

MÔN : Toán

Khối: 4

******************

Phần trắc nghiệm mỗi câu 1 điểm
Câu 1:  Khoanh vào D

Câu 2:  Khoanh vào D

Câu 3:  Khoanh vào B

Câu 4:  Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành có hai cặp cạnh song song .

b. Diện tích hình thoi bằng một nửa (hay ½ ) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ

a. 6 m2 17 cm2 = 60017 cm2
b. 9 thế kỉ = 900 năm

Câu  6 : Khoanh vào B và D                          
Câu 7: Xóa đi chữ số 7
Câu 8. (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm                        

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

 Coi số tuổi của con là 2 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ là 7 phần như vậy (0,25đ)

( HS có thể vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 7 = 9 (phần) (0,25đ)

Tuổi của con  hiện nay là:   
45: 9 × 2 = 10 ( Tuổi )    ( 0,25điểm )

Tuổi con  sau hai năm nữa là:             
 10 + 2  = 12 ( Tuổi )    
                     Đáp số: 12 tuổi    ( 0,25điểm )

 Câu 10. (1điểm) 

                                                                  Bài giải
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 × 10 
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	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Tiếng việt – Lớp 4
Thời gian làm bài 45 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2023


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I - KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM) 

1/ Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

2/ Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) (40 phút)
 * Đọc bài sau:

Sáng nay chim sẻ nói gì?
           Đêm nọ, trong  giấc mơ, bé Na được ông Bụt ban cho viên ngọc quý nghe được tiếng nói  của loài vật. Rồi bé Na vượt suối băng rừng, thoả thích lắng nghe muông thú. Bé Na thích nhất là câu nói của bác Sư Tử. Câu ấy thế này: “Đâu nhất thiết chúng tôi phải nói tiếng người thì loài người mới hiểu được chúng tôi. Chỉ cần một chút yêu thương, gần gũi, các bạn sẽ hiểu chúng tôi. ”
          Sáng sớm hôm ấy, bé Na thức dậy, bước về phía cửa, nơi chiếc chuông gió đang khúc khích cười. Và kia! Một chú Chim Sẻ đang đậu trên dây điện chằng chịt tự nhiên bay sà xuống ban công. Chim Sẻ quẹt quẹt cái mỏ nhỏ xinh xuống nền nhà. Chim Sẻ mổ mổ những hạt cát. Chim Sẻ ngẩng lên, tròn xoe đôi mắt nhìn bé Na. Và rồi bé Na thoảng nghe trong gió:
- Chị ơi, em đói lắm!
- Ai thế? Bé Na ngơ ngác nhìn quanh. Ai đang nói chuyện với Na thế?
- Em là Chim Sẻ nè. Em đói…
           Bé Na nhìn sững chú chim nhỏ vài giây. Quả thật, cái mỏ nhỏ cũng vừa mấp máy. A, mình nghe được tiếng Chim Sẻ thật rồi! Bé Na vô cùng thích thú, bé chạy vội xuống nhà bếp nắm một nắm gạo rồi chạy lên ban công.
- Ôi, em cám ơn chị!
Chim Sẻ nói cảm ơn liên hồi rồi cúi xuống mổ dồn dập.

                                                        (Theo Báo Nhi đồng số 8/2009)

Đọc thầm bài “Sáng nay chim sẻ nói gì”, chọn đáp án đúng (A, B, C, D) ghi ra giấy hoặc trả lời ngắn. 

Câu 1 (0,5 đ). Trong giấc mơ, bé Na được ông Bụt ban cho vật gì, vật đó có giá trị ra sao?
A. Viên đá quý rất đắt tiền.





B. Một vật giúp bé Na học giỏi.
C. Viên ngọc quý nghe được tiếng nói của loài vật.
D. Một vật là đồ cổ có giá trị.
Câu 2 (0,5 đ). Bé Na thích nhất điều gì sau khi có viên  ngọc quý?
A. Đi khắp nơi trong rừng nghe tiếng nói của các loài chim.
B. Nghe được câu nói của bác Sư Tử.
C.  Nghe được nhều câu nói của nhiều người ở xa.
D. Nghe được tiếng chân di chuyển của loài thú dữ, nguy hiểm.
Câu 3 (0,5 đ). Chim Sẻ đã nói gì với bé Na?

A. Chị ơi, em đói lắm!


B. Em là Chim sẻ nè. Em đói…

C. Ôi, em cám ơn chị!


D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 4 (0,5 đ). Nghĩa trong bài của cụm từ “Vượt suối băng rừng” là:

A. Đi chơi xa để ngắm cảnh thiên nhiên đẹp.
B. Đi thám hiểm qua nhiều con suối, qua nhiều khu rừng để tìm hiểu về đời sống của muông thú và nghe được tiếng nói của chúng.
C. Đi thám hiểm để thăm dò dấu vết cổ từ các con suối, khu rừng xa lạ.
D. Đi thám hiểm qua nhiều con suối, qua nhiều khu rừng để tìm những loài thú quý hiếm về nuôi.
Câu 5 (0,5 đ). Từ có thể thay thế từ thích thú trong câu: “Bé Na vô cùng thích thú, bé chạy vội xuống nhà bếp nắm một nắm gạo rồi chạy lên ban công.” là:

A. yêu quý


B. thoải mái


C. thích chí

     D. vui vui

Câu 6 (0,5 đ). Trạng ngữ trong câu “Sáng sớm hôm ấy, bé Na thức dậy, bước về phía cửa, nơi chiếc chuông gió đang khúc khích cười.” chỉ gì?

A. Chỉ nơi chốn.




B. Chỉ thời gian

C. Chỉ nguyên nhân.



D. Chỉ mục đích.
Câu 7 (0,5 đ). Các từ láy có trong đoạn văn “Bé Na nhìn sững …………. cúi xuống mổ dồn dập.” là:

A. mỏ nhỏ, mấp máy, thích thú.
       
        B. mấp máy, thích thú, cảm ơn.

C. mỏ nhỏ, mấp máy, thích thú, dồn dập.
        D. mấp máy, thích thú, dồn dập.

Câu 8 (0,5 đ). Trong bài, dấu hai chấm có tác dụng gì?

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật.

C. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là các ý liệt kê.

D. Đánh dấu từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

Câu 9 (1 đ). Viết lại 1 câu hỏi, 1 câu cảm có trong bài.

- Câu hỏi: …………………………………………….………………….………

- Câu cảm: …………………………………………….…………………………
Câu 10 (1 đ). Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau.( gạch chân)
Đêm nọ, trong  giấc mơ, bé Na được ông Bụt ban cho viên ngọc quý nghe được tiếng nói  của loài vật.
Câu 11 (1 đ). Câu nói của bác Sư Tử: “Đâu nhất thiết chúng tôi phải nói tiếng người thì loài người mới hiểu được chúng tôi. Chỉ cần một chút yêu thương, gần gũi, các bạn sẽ hiểu chúng tôi.” muốn nhắn gửi đến loài người điều gì? 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. KIỂM TRA PHẦN VIẾT
I. Chính tả (2 điểm): Nghe viết - 15 phút
Chiều ngoại ô

Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím

lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió. Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là ráng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu.

II. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút. 

HS lựa chọn 1 trong các đề sau:

Đề 1: Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hãy tả một con vật đã gắn bó với em.

Để 2. Em rất thích xem chương trình “Thế giới động vật” trên ti vi. Em hãy tả lại một con vật em nhìn thấy trong chương trình đó. 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

Năm học 2022 - 2023

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

1. Nội dung, hình thức kiểm tra

        - Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng HS qua các tiết ôn tập

        - Nội dung kiểm tra: Học sinh đọc một đoạn văn thuộc chủ đề đã học ở HK2, sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung bài học do giáo viên nêu.

        - Hình thức : Giáo viên cho học sinh lựa chọn số trên power point .

Lưu ý: Tránh trường hợp 2 học sinh kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.

2. Cách đánh giá 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cum từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá  5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời câu hỏi đúng: 1 điểm

+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt không rõ ràng: 0,5 điểm

+ Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm 

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)   
	Câu
	Đáp án 
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	D
	0,5 

	8
	B
	0,5

	9
	HS viết đúng câu hỏi

HS viết đúng câu cảm
	0,5

0,5

	10
	TN: Đêm nọ, trong  giấc mơ, 
CN: bé Na 
VN: được ông Bụt ban cho viên ngọc quý nghe được tiếng nói  của loài vật.

	0,5

0,25

0,25

	11
	Con người phải yêu quý thiên thiên, biết bảo vệ môi trường thì vạn vật trên trái đất sẽ được hạnh phúc. 
	1


* Lưu ý: Chữ cái đầu câu không viết hoa, thiếu dấu câu trừ 0,25 điểm.

I. Chính tả (2 điểm) – 15 phút.

- Bài viết tốc độ đạt yêu cầu (0,25 điểm)

- Chữ viết rõ ràng (0,25 điểm)

- Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ (0,25 điểm)

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp (0,25 điểm)

- Viết đúng chính tả (không quá 5 lỗi) (1 điểm)

II. Tập làm văn (8 điểm) – 35 phút. 

* Mở bài: Giới thiệu được con vật định tả (mở bài gián tiếp) (1 điểm)

* Thân bài: (4 điểm)

- Nội dung: (1,5 điểm)

+ Tả hình dáng đặc trưng của con vật đó  (0.5 điểm).

+ Tả hoạt động phù hợp của con vật đó (0.5 điểm).

+ Nêu được ích lợi con vật định tả.  (0,5 điểm).                                

- Kĩ năng (1,5 điểm)


+ Có khả năng lập ý, sắp xếp ý phù hợp (0,5 điểm)


+ Có kĩ năng dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)


+ Có kĩ năng liên kết câu chặt chẽ (0,5 điểm)

- Cảm xúc (1 điểm)

+ Thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ con vật định tả,… (0,5 điểm)

+ Lời văn chân thành, có cảm xúc (0,5 điểm)

* Kết bài: Kết bài phù hợp thể hiện được tình cảm của mình về con vật định tả (1 điểm)

* Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. (0.5 điểm).

* Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng (0.5 điểm).

* Bài viết có sự sáng tạo (1 điểm).

	UBND thÞ x·  KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA


Họ và tên ………………………………………………...

Lớp : 4…………..
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Khoa học – Lớp 4
Thời gian làm bài 40 phút

Thứ .................... ngày ............ tháng ............năm 2023


	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập

Câu 1. Tính chất của không khí là:

A. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

B. Trong suốt, có màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.

C. Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, có hình dạng nhất định.

D. Có hình dạng nhất định.

Câu 2: Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ? 

A. Mạnh lên.

B. Yếu đi.

C. Không mạnh lên, cũng không yếu đi.

D. Không nghe thấy.

Câu 3. Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? 

A. Nước, 

B. Kính

C. Quyển vở, miếng gỗ

D. Túi ni lông trắng

Câu 4:   Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp:





Câu 5: Những việc làm nào sau đây có hại cho mắt? 

A. Để ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt.

B. Đọc sách dưới ánh sáng quá yếu.

C. Xem ti vi, điện thoại, máy tính… quá lâu.

D. Cả ba ý trên.
Câu 6: Tại sao người ta phải sục khí vào trong nước ở bể cá?

A. Để cung cấp khí Ô-xy cho cá .                 

B. Để cung cấp khí ni-tơ cho cá.

C. Để cung cấp khí các-bô-níc cho cá . 


D. Để cung cấp thức ăn cho cá .  

Câu 7: Trong quá trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường, động vật lấy những gì từ môi trường:

A. Khí ô-xi, các chất khoáng và nước
B. Khí ô-xi, các chất hữu cơ có trong thức ăn (từ thực vật hoặc động vật khác) và nước.
C. Khí các – bô- níc, các chất hữu cơ có trong thức ăn (từ thực vật hoặc động vật khác) và nước
D. Khí các –bô-níc, các chất khoáng và nước
Câu 8: Điền các từ: phát triển, khô hạn, nước, khác nhau vào chỗ chấm sao cho phù hợp:

Các loại cây khác nhau có nhu cầu về …………… khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được ……………… Cùng một cây, trong những giai đoạn ………………… khác nhau cần những lượng nước …………….
Câu 9: Chuỗi thức ăn nào chỉ ra mối quan hệ thức ăn của gà, lúa và diều hâu? 

A. Gà → Diều hâu → Lúa

B. Diều hâu → Lúa → Gà

C. Lúa → Gà → Diều hâu

D. Gà → Lúa → Diều hâu

Câu 10: Ngâm một bình sữa nóng vào cốc nước lạnh.

Viết chữ Đ vào chổ chấm ứng với ý kiến đúng, chữ S vào chổ chấm ứng với ý kiến sai.

a. Cốc nước sẽ tỏa nhiệt còn bình sữa thu nhiệt………

b. Nếu ngâm lâu, bình sữa sẽ lạnh hơn cốc nước. ………

c. Bình sữa sẽ tỏa nhiệt còn cóc nước thu nhiệt………

d. Nếu ngâm lâu, bình sữa và cốc nước có nhiệt độ bằng nhau. ………
Phần 2: TỰ LUẬN
Câu 11: Điều gì sẽ xảy ra với cây xanh nếu không có ánh sáng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu12: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Hướng dẫn đánh giá, cho điểm:

Phần trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	9

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5


Câu 4: (1 điểm) 

Kết quả: 1 – b;    2 – a;    3 – d;    4 - c

Câu 8: (1 điểm)
Thứ tự từ cần điền: Nước; khô hạn; phát triển; khác nhau

Câu 10 (1 điểm) 

Kết quả: a- S; b – S; c – Đ; d - Đ

Phần: Tự Luận

Câu 11: (1 điểm )
- Cây sẽ mau chóng tàn lụi vì cây cần ánh sáng để duy trì sự sống
Câu 12 (2 điểm) Tùy theo mức độ trả lời mà ghi điểm.
- Thu gom, phân loại, xử lí rác thải hợp lí.

- Giảm lượng khí thải của xe có động cơ, xe chạy bằng xăng, dầu và của nhà máy.

- Không xả rác bừa bãi.

- Bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh…
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	Điểm

	                                      Lời phê của thầy (cô)



A. PHẦN LỊCH SỬ 

I. PHẨN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn trước câu trả lời em cho là đúng nhất: 

Câu 1: Nhà Hồ ra đời trong hoàn cảnh nào? (Mức 1)

A. Nhà  Trần nhường ngôi cho nhà Hồ.

B. Nhà Trần suy yếu, Hồ Quý Ly truất ngôi nhà Trần lập nên nhà Hồ.

C. Cả A và B đều sai.

Câu 2: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước? (Mức 2)

A.  Soạn bộ luật Gia Long.

B. Coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt.

C. Soạn bộ luật Hồng Đức và vẽ bản đồ đất nước.

Câu 3: Ở đầu thế kỉ XVI, đất nước ta bị chia cắt là do: (Mức 2)

A.  Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lực.           

B. Giặc ngoại xâm sang xâm lược nước ta.

C. Nhân dân ở các địa phương nổi lên tranh giành đất đai.

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Trình bày về sự thành lập nhà Nguyễn ? (Mức 2)


………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Nêu kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long tiêu diệt chính quyền họ Trịnh. (Mức 3)

B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. PHẨN TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1: Người dân sống ở đồng bằng Bắc bộ chủ yếu là người: (M1)

A. Dao


B. Chăm.


C. Kinh.

Câu 2: Đồng bằng Nam bộ do phù sa của sông nào bồi đắp? (M1)

A. Sông Hồng và sông Mã.

B. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.

C. Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Câu 3: Một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ là: (M2)

A. Do ngư dân đánh bắt bừa bãi.

B. Do nguồn nước bị ô nhiễm làm cá chết.

C. Ở ven bờ có nhiều bãi tắm làm ảnh hưởng sự sinh sống của cá.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào? (M2)

Câu 2: Nêu một số đặc điểm tiêu biểu về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ (Mức 4).

Hướng dẫn chấm

A. PHẦN LỊCH SỬ 

I. PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1: B ;    Câu 2: C;   Câu 3: A

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Sau khi vua Quang Trung mất, lợi dụng triều đại Tây Sơn suy yếu (0,5 điểm) Năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn  (0,5 điểm).

Câu 2: (1 điểm)  Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng tới đó. (0,25 điểm). Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long (0,5 điểm), mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước.(0,25 điểm)

B. PHẦN ĐỊA LÍ

I. PHẨN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1: C ;    Câu 2: B;   Câu 3: A;     

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: (1điểm) 

Khí hậu ở đồng bằng duyên hải miền Trung: Mùa hạ, tại đây thường bị khô, nóng và hạn hán. (0,5 điểm. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. (0,25 điểm). Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh. (0,25 điểm).

Câu 2: (1 điểm)
Đặc điểm về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ:

Đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt (0,5 điểm). Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo (0,5 điểm).

d.Thường trong vì không bị lẫn nhiều đất, cát





3.Nước mưa giữa trời, nước giếng, nước máy





c. Thường có màu xanh





2. Nước sông





b. Thường bị vẩn đục vì có nhiều đất, cát





1. Nước sông, hồ ao





a. Có nhiều phù sa





4. Nước hồ, ao có nhiều tảo sinh sống
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